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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông               . 

Các Thẩm phán:          Ông Y Thông Kbuôr. 

 Bà Lê Thị Thanh Huyền. 

- Thư ký phiên tòa: Ô    ỗ Thành Trung –        Toà án nhân dân tỉnh 

 ắ  Lắ . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk lắk tham gia phiên tòa:    

         ị           - Ch c vụ: Kiểm sát viên.  

Ngày 17 tháng 4  ă  2019, tại trụ sở  ò  á       d   tỉ    ắ  Lắ  xét xử 

phúc t ẩ  công khai vụ á   ì   sự t ụ l  số: 98/2019/HSPT ngày 04/3/2019 đối 

với bị  áo      Vă  K p ạ  tội “                    ”. Do có kháng cáo  ủ  

bị  áo đối với bả  á   ì   sự sơ t ẩ  số 05/2019/HSST ngày 24/01/2019  ủ  

Tòa án nhân dân    ệ  Kr     ắ , tỉ    ắk Lắk. 

Bị  áo  ó k á    áo: 

Họ v  tê : Đ    V    , si    ă : 1997, tại tỉnh  ắ  Lắ ;  ơi đă       ộ 

khẩ  t  ờng trú và chỗ ở  iệ     : Thôn H, x  V, huyện P, tỉ    ắk Lắk; Nghề 

nghiệp: Làm nông;  rì   độ học v n: 9/12  d   tộ :  á      ; con ông      

Vă     đ     t) và b  V    ị  ; Tiền án, tiền sự: Không; có vợ là  ặng Thị T 

và có 01 con nhỏ si    ă  2018 

Bị cáo bị bắt tạ   i , tạm giam từ ngày 27/09/2018,   o đ n nay. Bị cáo có 

mặt tại phiên tòa. 

N  ời bào chữa cho bị cáo Đằ   Vă  K: Ông       c L - Luật s  vă  

phòng luật s    thuộ   o n luật sự tỉ    ắk Lắk, có mặt. 

N  ời bị hại: Anh Lê Quang H, si    ă : 1983  

Trú tại: Thôn T, x  V, huyện P, tỉ    ă  Lă . (Vắng mặt) 

NỘI   NG V   N 

  eo bả   áo trạ    ủ  Việ   iể  sát         ệ  Kr     ắ  v  bả  á  

 ì   sự sơ t ẩ   ủ  tò  á       d      ệ  Kr     ắ  t ì  ội d    vụ á  đ ợ  

       TÒA ÁN NHÂN DÂN 

          TỈNH ĐẮK LẮK 

Bản án số: 136/2019/HSPT  

Ngày: 17- 4 - 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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tó  tắt     s  : 

V o   oả   21  iờ      2  9 2018,      Vă  K      Ho    Vă  V v  

Ho    Vă    đ     á     p ê    ở t    H, x  V, huyện P  ố      p ê, t ì  ặp 

anh Lê Quang H,         i    ,    iê  Vă   ,        Vă   2, Vi Vă  H, 

       Vă   , v   ị   Vă   ,  ố   Vă    đ       i  ố   bi  tro     á . K, 

V,   đ      i     . K oả   0  p  t s      ời     H ở lại uống, anh H  ói: 

p ải đi về.     đó H   ỉ t   về p    K  ói:     đá    ới t     V tao sẽ nói 

    ệ  với    .  ói xo       H đ    dậ  đi r    o i cùng Nguy   Vă   2 t ì 

K  ói:     ó l    ì đ       ói     ệ  với    . Anh H  ói lại:     đá    ới 

t     V t o s   ói     ệ  với    .      vậ         Vă   2 (bạn H)  ói với 

K:     r  đ   t o đập    t. Vì bự  t        ói  ủ      H và bạn anh H ( N2) 

nên K đi v o     b p  ủ    á     p ê NQ l   01 con dao   é  01   át tr    

v o  ặt bê  trái  ủ      H r i     d o   ạ  về    . Hậ    ả làm anh H bị 

t  ơ   và đ ợ  đ   đi   p     v  điề  trị tại Bệ   việ  đ    o  v    Tây 

Nguyên.  á        27 9 2018, K ởi đ              ệ  Kr     ắ  đ   t  , 

   i   ậ  về      vi p ạ  tội  ủ   ì  . 

Bản k t luận giám đị   t  ơ   t   , số 1112/PY-TgT ngày 27/9/2018 của 

Trung tâm giám định pháp y tỉ    ắk Lắk, k t luận: Lê Quang H bị v t t  ơ   

p     ề  v     ặt, t  ơ   t    15%. Vật tá  độ  :  ắ  bé . 

Tại bả  á  số 05/2018/HSST ngày 24/01/2019 của Tòa á   hâ  dâ  

huyệ          c, tỉ h Đ k L k đã quyết đị h: 

 ă     điểm đ khoả  2  iều 134; điể  b, s   oả  1,   oả  2  iề  51 Bộ 

luật hình sự. 

Tuyê  bố:  ị  áo      Vă  K p ạ  tội   ố       t  ơ   t    . 

Xử phạt bị  áo      Vă  K 02 (Hai)  ă  t .   ời hạn ch p hành hình phạt 

tù tính từ ngày 27/9/2018.  i p tụ  tạ   i   bị  áo để đả  bảo      tá  t i 

     á . 

Ngoài ra,  ò  á    p sơ t ẩ   ò      t đị   về trá     iệ  d   sự, xử l  

vật      , á  p   v     ề    á    áo t eo     đị   p áp l ật. 

Ngày 31/01/2019, bị  áo      Vă  K   á    áo với  ội d   : Xi   iả  

  ẹ  ì   p ạt v  xi    ở   á  treo. 

 ại p iê  to  p    t ẩ , bị  áo đ     i   ậ       vi p ạ  tội  ủ   ì   

đ         ội d    bả   áo trạ    ũ       lời    i  ủ  bị  áo tại Cơ      điề  

tra, tại p iê  tò  sơ t ẩ .  ị  áo   o r   : Tro   l     ậ , bị  áo        ó lời 

 ói  ử   ỉ  ì x   p ạ      H           H liê  tụ      sự  ă  dọ  s   đá  

  ới     V, anh H sẽ đá   bị  áo. Khi anh H và anh N2 ra ngoài, N2 còn nói 
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     r  đ   t o đập    t . Do bị  áo       , b   x    ê  bị  áo t i   s      ĩ 

dùng dao chém anh H.  ị  áo bị tạ   i   đ   ơ  0  t á  , t ời  i   tạ   i   

bị  áo đ  t    t    v      ậ  về      vi p ạ  tội  ủ   ì  . 

Q á trì   tr    l ậ  tại p iê  to  p    t ẩ , đại diệ  Việ   iể  sát đ  

đá    iá t       t     độ       iể    o x   ội đối với      vi p ạ  tội  ủ  bị 

cáo      Vă  K v    o r     ò  á    p sơ t ẩ  xét xử bị  áo về tội “         

           ” t eo     đị   tại điểm đ khoả  2  iều 134  ộ l ật  ì   sự là có 

 ă    , đ       ời, đ    tội. Tuy nhiê  xé t   ,    ời bị  ại  ó  ột p    lỗi 

    sự với bị  áo tr ớ   ê  bị  áo b   x  . Vì vậ  bả  á  sơ t ẩ  áp dụ   điể  

i   oả  1  iề  134  ộ l ật  ì   sự   Có t       t     đ   l        đ   . Xét 

     ì   p ạt 02  ă  t  đối với bị  áo l  t ỏ  đá  , t ơ   x    với t       t 

    độ      vi p ạ  tội  ủ  bị  áo     r .   p sơ t ẩ  đ  áp dụ   đ   đủ  á  

tì   ti t  iả    ẹ  ì   p ạt   o bị  áo     đị   tại điể  b, s   oả  1,   oả  2 

 iề  51 Bộ luật hình sự 2015 sử  đổi bổ sung 2017. Xét th y bị cáo có nhiều 

tình ti t giảm nhẹ, bị cáo phạm tội l   đ u, có nhân thân tốt v   ơi    tr  rõ r    

nên không c n áp dụng hình phạt tù và chỉ c n cho bị  áo   ởng án treo giao bị 

cáo cho chính quyề  đị  p  ơ   v   i  đì    iá  sát  iáo dụ   ũ   đủ tác dụng 

ră  đe  iáo dục bị cáo. 

Do vậ , đề    ị Hội đ    xét xử  ă     điể  b   oả  1  iề  3  , điể  e 

  oả  1  iề  357 ủ   ộ l ật tố tụ    ì   sự. C  p   ậ   ột p      á    áo 

 ủ  bị  áo      Vă  K, sử  bả  á  số 05/2018/HSST ngày 24/01/2019  ủ   òa 

án nhân dân    ệ  Kr     ắ .  

Áp dụ   điể  đ   oả  2  iề  134, điể  b, s   oả  1,   oả  2  iề   1, 

 iề      ộ l ật  ì   sự 201  

Xử p ạt bị  áo      Vă  K 02  H i)  ă  t  về tội  ố       t  ơ   t    

        o   ở   á  treo.   ời  i   t ử t á   04  ă  t    từ      t  ê  á  

p    t ẩ .  rả tự do   o bị  áo tại p iê  tò  

Các quy t định khác của bả  á  sơ t ẩm không có kháng cáo,       bị 

  á    áo, kháng nghị đ   ó  iệu lực pháp luật kể từ ngày h t thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

Luật s  b o    a cho bị cáo trình bày ý ki n bào ch a cho r ng: Quá trình 

tranh luận tại c p sơ t ẩ  t ì đ  đề nghị không áp dụ   điểm i khoả  1  iều 

134 Bộ luật hình sự        ò  á    p sơ t ẩm nhậ  định cho r       ời bào 

ch a với việc áp dụng tình ti t có tính ch t     đ  l        đ    bởi: Khi anh H 

nói với bị cáo      đá    ới t     V tao sẽ  ói     ệ  với      t ì bị  áo đ  

từ tốn trả lời       ó l    ì đ   mà nói chuyện với                H vẫn lặp 
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lại      ói đó v       2 bạn anh H  ói       r  đ   t o đập ch t   ê  l     o 

bị cáo b c x   v      t  ơ   t      o     H. Hành vi của bị cáo không có tính 

ch t     đ   ê  đề nghị Hội đ ng xét xử không áp dụ   điể  điểm i khoản 1 

 iều 134 Bộ luật hình sự. Việc c p sơ t ẩm truy tố và xét xử bị cáo về tội   ố ý 

    t  ơ   t     l   ó  ă    , đ       ời, đ    tội. Tuy nhiên m c hình phạt 

02  ă  tù mà Tòa án sơ t ẩ  đ  xử phạt đối với bị cáo là quá nghiêm khắc, bởi 

lẽ:   á trì   điều tra và tại phiên tòa bị  áo đ  t ừa nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình, bị  áo đ ợ    ởng nhiều tình ti t giảm nhẹ     t       ẩn khai 

báo, ă   ă   ối cải, phạm tội l   đ u, sau khi phạm tội bị  áo đ u thú khai nhận 

hành vi phạm tội, tự nguyện b i t  ờng khắc phục hậu quả cho bị hại v  đ ợc bị 

hại bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt, bị  áo l     ời dân tộc thiểu số nên khả  ă   

nhận th c pháp luật còn hạn ch  đ ợ      định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 

 iều 51 BLHS. Do đó đề nghị Hội đ ng xét xử xem xét áp dụ    iều 54,  iều 

65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo m c th p nh t d ới khung hình phạt và cho bị 

 áo đ ợ    ởng án treo, để bị cáo sớm trở về hòa nhập cộ   đ ng và trở thành 

công dân có ích cho xã hội. 

 ă     v o  á          , t i liệ  đ  đ ợ  t ẩ  tr  tại p iê  to  p    t ẩ   

 ă     v o   t   ả tr    l ậ  tại p iê  to , trê   ơ sở xe  xét đ   đủ to   diệ  

        ,    i    ủ  Kiể  sát viê ,      điể  b o        o bị  áo v   ủ  bị 

cáo. 

NH N Đ NH  ỦA T A  N: 

 rê   ơ sở nội dung vụ á ,  ă     vào các tài liệu trong h  sơ vụ á  đ  đ ợc 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nhận định     s  :  

[1] Lời khai của bị cáo      Vă  K tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp với 

lời khai của bị cáo tại  ơ      điều tra, tại p iê  tò  sơ t ẩm, phù hợp với các tài 

liệu, ch ng c  đ  t   t ập có trong h  sơ vụ án  ê  đ   ó đủ  ơ sở để k t luận: 

V o   oả   21  iờ ngày 26/9/2018, bị cáo      Vă  K  ó      vi dùng d o 

  é   ột   át v o v     ặt p    bê  trái  ủ      Lê       H, gây t  ơ   t    

cho anh H 15%.     vậy, Tòa án c p sơ t ẩ  đ  xét xử bị cáo      Vă  K về 

tội “                      t eo điểm đ khoả  2  iều 134  ộ l ật  ì   sự là có 

 ă    , đ       ời, đ    tội. 

[2] Xét đơ  kháng cáo xi   iả    ẹ  ì   p ạt v  đ ợ    ở   á  treo  ủ  

bị  áo      Vă  K thì t   : M    ì   p ạt 02  ă  tù đối với bị  áo      Vă  

K mà Toà án   p sơ t ẩ  xử p ạt t oả đá  , t ơ   x    với t       t,     độ, 

 ậ    ả do      vi p ạ  tội  ủ  bị  áo gây ra.       iê  việ  bắt bị  áo p ải 
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   p       ì   p ạt t  l            t i t.  ởi lẽ, bị  áo  ó   iề  tì   ti t  iả  

  ẹ     đị   tại   oả  1  iề   1  ộ l ật  ì   sự    : Tự nguyện b i t  ờng 

toàn bộ số tiền bị hại yêu c u, thật t      i báo, ă   ă   ối cải; bị cáo có nhiều 

tình ti t giảm nhẹ đ ợ      định tại khoả  2  iều 51 Bộ luật hình sự: Bị  áo đ u 

t  ,    ời bị hại bãi nại xin khoan h ng cho bị cáo, bị  áo l     ời dân tộc thiểu 

số, hoàn cả    i  đì   r t   ó   ă , l  l o độ         tro    i  đì  ,  o   ò  

nhỏ, bị cáo không có tình ti t tă    ặng. Xét th y bị cáo có nhiều tình ti t giảm 

nhẹ, có nhân thân tốt,  ơi    tr  ổ  định rõ ràng. Bị cáo phạm tội l   đ u, một 

ph   do      vi đe dọ  đá  ,  i t bị cáo củ     ời bị hại và bạn của bị hại nên 

bị cáo mới bực t   v   ó      vi d    d o     t  ơ   t      o bị hại. Cho nên 

hành vi của bị cáo không thuộ  tr ờng hợp tình ti t đị         tă    ặng có 

tính ch t     đ       ò  á  sơ t ẩm nhậ  định và buộc bị cáo ch p hành hình 

phạt tù là  ó p       iê    ắ  

Do đó, Hội  đ    xét xử áp dụ   điể  b   oả  1  iề  3  , điể  e   oả  1 

 iề  3 7  ộ l ật tố tụ    ì   sự 2015 để ch p nhận kháng cáo của bị cáo theo 

  ớng gi  nguyên m c hình phạt         o bị  áo đ ợ    ở   á  treo  ũ   đủ 

tác dụng ră  đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt.   ng thời thể hiện tính 

     đạo, khoan h ng của pháp luật       ớc ta. 

[3] Về án phí: Do ch p nhận kháng cáo nên bị cáo không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm. 

[4] Cá      t đị     á   ủ  bả  á  sơ t ẩ    ông có kháng cáo,       bị 

  á    áo,   á      ị  ó  iệ  lự  p áp l ật,  ể từ        t t ời  ạ    á    áo 

  á      ị. 

 Vì  á  lẽ  rê , 

Q YẾT Đ NH: 

Áp dụ   điể  b   oả  1  iề  3  , điể  e   oả  1  iề  357  ủ   ộ l ật tố 

tụ    ì   sự  ă  201 .  

[1]. C  p   ậ    á    áo  ủ  bị  áo      Vă  K –  ử  bả  á  sơ t ẩ  số 

05/2018/HSST ngày 24/01/2019  ủ   ò  á       d      ệ  Kr     ắ , tỉ   

 ắk Lắk. 

Áp dụng điểm đ khoản 2  iều 134; điể  b, s   oả  1,   oả  2  iề  51 

 iều 65 Bộ luật hình sự.  
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Xử phạt: Bị cáo      Vă  K 02 (Hai)  ă  t          o   ởng án treo về 

tội “                    ”.   ời  i   t ử t á   l  04 (Bố )  ă   ể từ      

t  ê  á  p    t ẩ .  

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã V, huyện P tỉ    ắk Lắk giám sát 

giáo dụ . Gi  đì   bị cáo có trách nhiệm cùng với chính quyề  đị  p  ơ   tro   

việc giám sát, giáo dục bị cáo.  r ờng hợp bị  áo t    đổi  ơi    tr  t ì t ực 

hiệ  t eo     định tại khoả  1  iều 69 Luật thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử t á  ,    ời đ ợ    ởng án treo cố ý vi phạ     ĩ  vụ 

02 l n trở lên thì Tòa án có thể quy t định buộ     ời đ ợ    ởng án treo phải 

ch p hành hình phạt tù của bả  á  đ    o   ởng án treo. 

Áp dụ     oả  4  iề  328  ủ   ộ l ật tố tụ    ì   sự  ă  201 .  

 rả tự do   o bị  áo      Vă  K tại p iê  tò      bị  áo       bị tạ   i , 

tạ   i   về tội   á . 

[2]. Về án phí  ì   sự p    t ẩ : Bị  áo      Vă  K không p ải   ị  án 

p   Hì   sự p    t ẩ .  

[3]. Cá      t đị     á   ủ  bả  á  sơ t ẩ         ó   á    áo,       bị 

  á    áo,   á      ị đ   ó  iệ  lự  p áp l ật,  ể từ        t t ời  ạ    á   

 áo,   á      ị. 

      ả  á  p    t ẩ   ó  iệ  lự  p áp l ật  ể từ      t  ê  á . 

Nơi nhận: 

-  A D tối   o  

- TAND c p   o tại     ẵ    

- VK  D tỉ    ắ  Lắ   02 bả )  

-   ò   H  V         tỉ    ắ  Lắ   

- Vă  p ò           A tỉ    ắ  Lắ   

-  ở    pháp; 

-  A D    ệ  Kr     ắ   

- VK  D    ệ  Kr     ắ   

-            ệ  Kr     ắ   

-   i  ụ   HAD     ệ  P; 

- UBND xã V; 

-  ị  áo; 

- L   H  sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  HÚ  THẨM 

THẨM  H N -  HỦ TỌA  HIÊN T A 

 

 

                                 (Đã ký) 

 

 

       N uyễ  T   Đ c                 

  

 


